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Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

            (Thí sinh  được sử dụng tài liệu)


Câu 1: (3 điểm)
Phân tích định nghĩa vật chất của Lênin và nêu ý nghĩa phương pháp luận của định nghĩa?

Câu 2: (3 điểm)
Anh (Chị) hãy phân tích nguyên lý về mối liên hệ phổ biến của phép biện chứng duy vật. Ý nghĩa phương pháp luận
Câu 3: (4 điểm)

Anh (Chị ) hãy  phân tích tính độc lập tương đối của ý thức xã hội. Liên hệ thực tiễn cuộc sống về tính kế thừa trong sự phát triển của ý thức xã hội? 
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GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

            TRƯỞNG KHOA

TRƯỞNG BỘ MÔN

GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

     (Ký tên và ghi rõ họ tên)
          (Ký tên và ghi rõ họ tên)
           (Ký tên và ghi rõ họ tên)








Cao Thị Hồng Thắm


	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
	
	
	

	
	


ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ: I   

NĂM HỌC:  2015 – 2016

Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG

Học phần: NNLCB CỦA CNML 1

Lớp:  _________   Ngày thi:  ____ / ____ / 2016


Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

        (Thí sinh được sử dụng tài liệu)

	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	Phân tích định nghĩa vật chất của Lênin và nêu ý nghĩa phương pháp luận của định nghĩa?
	3,0

	
	a
	Phân tích định nghĩa vật chất của Lênin
Định nghĩa: Vật chất là một phạm trù triết học dùng để chỉ thưc tại khách quan được đem lại cho con người trong cảm giác, được cảm giác của chúng ta chép lại, chụp lại, phản ánh, và tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác.

Phân tích định nghĩa: 
+ Phân biệt khái niệm vật chất với tư cách là một phạm trù triết học với khái niệm vật chất được sử dụng trong các khoa học chuyên ngành

+ Thuộc tính cơ bản, phổ biến nhất của mọi dạng vật chất là thuộc tính tồn tại khách quan, tức là tồn tại ngoài ý thức, độc lập, không phụ thuộc vào ý thức

+ Vật chất dưới những dạng cụ thể của nó là cái có thể gây nên cảm giác ở con người khi nó trực tiếp hay gián tiếp tác động đến giác quan của con người
	2.0
0.5

1.5

0.5

0.5

0.5



	
	b
	Ý nghĩa phương pháp luận:

+ Đem lại cách hiểu đúng đắn và khoa học về vật chất với tư cách là phạm trù triết học với khái niệm vật chất trong các khoa học chuyên ngành.  khắc phục được những hạn chế của chủ nghĩa duy vật trước Mác về vật chất 

+ Định nghĩa của Lênin không những khẳng định dược tính thứ nhất của vật chất, tính thứ hai của ý thức theo quan diểm của chủ nghĩa duy vật mà còn khẳng định khả năng con nguời trong việc nhận thức được thực tại khách quan
	1.0
0.5

0.5


	2
	
	Anh (Chị) hãy phân tích nguyên lý về mối liên hệ phổ biến của phép biện chứng duy vật. Ý nghĩa phương pháp luận.
	3,0

	
	a.
	Phân tích nguyên lý về mối liên hệ phổ biến của phép biện chứng duy vật.
Khái niệm :mối liên hệ , mối liên hệ phổ  biến 
Tính chất của các mối liên hệ 
+ Tính khách quan của các mối liên hệ

+ Tính phổ biến của các mối liên hệ  
+ Tính đa dạng, phong phú của mối liên hệ
+ Căn cứ vào tính chất, đặc trưng của từng mối liên hệ, có thể phân loại thành các mối liên hệ
	2.0
0.25

1.75

0.5

0.5

0.5

0.25

	
	b.
	Ý nghĩa phương pháp luận
Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến là cơ sở lý luận của quan điểm toàn diện, quan điểm lịch sử - cụ thể. 
+ Yêu cầu của quan điểm toàn diện
+ Yêu cầu của quan điểm lịch sử - cụ thể. 
	1.0
0.5

0.5

	Câu 3:
	
	Anh (Chị ) hãy  phân tích tính độc lập tương đối của ý thức xã hội. Liên hệ thực tiễn cuộc sống về tính kế thừa trong sự phát triển của ý thức xã hội?
Tính độc lập tương đối của ý thức xã hội
+ Khái niệm ý thức xã hội:

· Tính độc lập tương đối
+ Ý thức xã hội thường lạc hậu hơn so với tồn tại xã hội
* Thể hiện: ý thức xã hội có thể tồn tại lâu hơn trong khi tồn tại xã hội sinh ra nó biến đổi, cũng có khi tồn tại xã hội mới xuất hiện.


* Nguyên nhân: ý thức xã hội là cái phản ánh còn tồn tại xã hội là cái được phản ánh cho nên cái phản ánh thường có sau, mất sau; Sức mạnh của thói quen, truyền thống, tính bảo thủ của tâm lý xã hội; Có những lực lượng xã hội lỗi thời, phản động tìm mọi cách duy trì những tàn dư của ý thức xã hội.

+ Ý thức xã hội có thể vượt trước tồn tại xã hội: Những tư tưởng khoa học tiên tiến có thể vượt trước sự phát triển của tồn tại xã hội, dự báo được tương lai và có tác dụng tổ chức, chỉ đạo hoạt động thực tiễn của con người.

+ Ý thức xã hội có tính kế thừa trong sự phát triển của nó


* Những quan điểm lý luận của mỗi thời đại xuất hiện trên cơ sở kế thừa những tài liệu lý luận của các thời đại trước

* Trong xã hội có giai cấp, tính chất kế thừa của ý thức xã hội gắn với tính gia cấp của nó, những giai cấp khác nhau kế thừa những nội dung ý thức khác nhau của các thời đại trước.
+ Sự tác động qua lại giữa các hình thái ý thức xã hội trong sự phát triển của chúng

* Ý thức xã hội tồn tại thông qua các hình thái ý thức xã hội khác nhau. Các hình thái không tách rời nhau mà tác động qua lại với nhau một cách phổ biến

* Trong sự tác động lẫn nhau này thì hình thái ý thức hệ tư tưởng chính trị và pháp luật giữ vai trò nổi bật
+  Ý thức xã hội có khả năng tác động trở lại tồn tại xã hội:

* Sự tác động trở lại theo 2 hướng: những tư tưởng cách mạng, tiến bộ, phù hợp với quy luật phát triển khách quan có tác dụng thúc đẩy xã hội phát triển;  những tư tưởng lạc hậu, phản động, không phù hợp với quy luật phát triển khách quan có tác dụng kìm hãm, cản trở phát triển

* Tính chất và hậu quả của sự tác động phụ thuộc vào vai trò của giai cấp đề ra tư tưởng ấy
- Ý nghĩa:
+ Nhận thức các hiện tượng của đời sống tinh thần phải căn cứ vào tồn tại xã hội đã làm nó nảy sinh

+ Giải thích các hiện tượng từ những phương diện khác nhau thuộc nội dung tính độc lập tương đối của ý thức xã hội.
- Liên hệ thực tiễn
	4.0

3.0

0.25

2.5

0.5

0.25

0.25

0.5

0.5

0.5

0.5

0.25

1.0


NỘI DUNG

_______Hết_______
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